
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00130753 Lê Thiện Trung 03/05/1993
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

2 HTV-00135313 Phạm Thái Bảo 28/08/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

3 HTV-00182001 Phạm Thị Ánh Trà 19/09/1998
Kỹ sư Xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

4 HTV-00143483 Lê Tuấn Anh 08/07/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

II

5 HTV-00185494 Trần Đình Phương 01/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

6 HTV-00057892 Nguyễn Công Đức 14/07/1989
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

7 HTV-00151156 Đặng Thị Chinh 07/02/1995 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II

8 HTV-00183323 Trần Hải Yến 16/06/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

9 HTV-00185495 Diệp Xuân Minh 05/03/1981
Kỹ sư Tự động hóa xí 
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình II

10 HTV-00185496 Đinh Hoàng Giang 18/07/1996 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

11 HTV-00055282 Lương Thị Hương Xuân 21/02/1982
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

12 HTV-00069081 Lê Kim Nhung 13/11/1983
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

13 HTV-00185497 Nguyễn Văn Hùng 20/10/1987
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

14 HTV-00185498 Trần Hữu Nam 22/09/1991
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng Công trình Giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

15 HTV-00185499 Lê Minh Đức 10/08/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng Công trình Giao 
thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

16 HTV-00185500 Nguyễn Quốc Dương 24/12/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng - Chuyên ngành 
Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

17 HTV-00165824 Đào Mạnh Tuấn 11/02/1992
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

18 HTV-00030727 Nguyễn Văn Cường 16/04/1984
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

19 HTV-00030730 Lê Thị Lan Hương 07/07/1980 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

20 HTV-00185501 Nguyễn Trùng Dương 07/11/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

21 HTV-00130788 Ngô Hoàng Minh 15/11/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

22 HTV-00062835 Bùi Khắc Phúc 03/9/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

23 HTV-00185502 Nguyễn Minh Quý 04/10/1996
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

24 HTV-00185503 Trần Mạnh Quân 28/11/1996
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III
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Thiết kế cơ - điện công trình II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình III
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

27 HTV-00016079 Nguyễn Công Thuấn 19/06/1973
Kỹ sư bảo đảm an toàn 
đường thủy

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường thủy nội địa - Hàng hải

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều)

III

29 HTV-00151218 Lê Đình Sơn 15/12/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 
(cầu đường)

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

31 HTV-00167049
Nguyễn Bá Phương 
Thảo

15/05/1994 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

III

32 HTV-00185506 Đỗ Mạnh Khương 09/05/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện – điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

33 HTV-00149293 Nguyễn Gia Huy 02/07/1996
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

34 HTV-00185507 Dương Tôn Quý 02/03/1998
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

35 HTV-00151210 Trần Duy Thông 10/09/1996
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật xử lý chất thải rắn

III

37 HTV-00170991 Phạm Thanh Thủy 11/12/1984 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

HTV-00185504

HTV-00183342

HTV-00185505

HTV-00185508

30 Nguyễn Trần Minh Đức 23/06/1998

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp)

36 Hồ Thị Phi Khanh 26/09/1989
Kỹ sư cấp thoát nước và 
môi trường nước

26 Lê Ngọc Nam 04/09/1997 Kỹ sư Kỹ thuật điện

28 Phạm Văn Thoại 14/03/1984
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

25 Trần Đình Thuần 07/3/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

HTV-00156126


